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          Số 17/TTr-DTNT  Đăk Mil, ngày 17 tháng 8  năm 2022 
 

 

TỜ TRÌNH 

v/v đề nghị phê duyệt danh sách học sinh được hưởng học bổng 

Năm học  2022-2023 

  

 Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông. 

  Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

  Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GDĐT ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; 

  Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-SGDĐT ngày 27/07/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo v/v phê duyệt kết quả tuyển sinh năm học 2022-2023 các trường phổ 

thông dân tộc nội trú THCS & THPT, 

 Trường PTDTNT THCS &THPT huyện Đắk Mil lập tờ trình đề nghị Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông phê duyệt danh sách học sinh được hưởng học bổng 

năm học 2022-2023 (có danh sách kèm theo). 

  Kính trình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông xem xét, phê duyệt ./. 

 

Nơi nhận:  

    - Như trên (b/c); 

    - Lưu VP. 

 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tấn Đằng 
 

 

 

 
 

 

 

 

  



DANH SÁCH   

HỌC SINH  ĐƯỢC HƯỞNG HỌC BỔNG NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Tờ trình số 17/TTr-DTNT ngày 17 tháng 8 năm 2022  

 v/v đề nghị phê duyệt danh sách học sinh được hưởng học bổng năm học  2022-2023) 

 

STT Họ và tên  Lớp  Mức HB/tháng Ghi chú 

1 Tô Hoàng Ngọc Anh 6         1.192.000   Tuyển mới  

2 Y - Giun Bkrông 6         1.192.000   Tuyển mới  

3 Y - Hen By 6         1.192.000   Tuyển mới  

4 H' Khánh Thi Byă 6         1.192.000   Tuyển mới  

5 Lý Văn Cường 6         1.192.000   Tuyển mới  

6 Chu Thị Ngọc Diệp 6         1.192.000   Tuyển mới  

7 H - Huyn Bu Dôl 6         1.192.000   Tuyển mới  

8 Phùng Đức Duy 6         1.192.000   Tuyển mới  

9 H - Duyt 6         1.192.000   Tuyển mới  

10 H - Thị Đào 6         1.192.000   Tuyển mới  

11 Y - Bâm Eyă 6         1.192.000   Tuyển mới  

12 Đặng Phúc Hải 6         1.192.000   Tuyển mới  

13 Triệu Thị Thanh Hằng 6         1.192.000   Tuyển mới  

14 Hoàng Thị Hiền 6         1.192.000   Tuyển mới  

15 Vi Nông Thiên Hoàng 6         1.192.000   Tuyển mới  

16 Lâm Thị Thanh Huyền 6         1.192.000   Tuyển mới  

17 Y - Thâm Bu Jri 6         1.192.000   Tuyển mới  

18 Lương Trung Kiên 6         1.192.000   Tuyển mới  

19 Nông Thúy Kiều 6         1.192.000   Tuyển mới  

20 H' Bit Kpơr 6         1.192.000   Tuyển mới  

21 Y Khiết 6         1.192.000   Tuyển mới  

22 H- Zu Ly 6         1.192.000   Tuyển mới  

23 Y - Thô Mas 6         1.192.000   Tuyển mới  

24 H - Thu Mlô 6         1.192.000   Tuyển mới  

25 H - Đa Sơ Jun K' Nul 6         1.192.000   Tuyển mới  

26 H' - Ngân 6         1.192.000   Tuyển mới  

27 H' - Nguýt 6         1.192.000   Tuyển mới  

28 H' - Phich 6         1.192.000   Tuyển mới  

29 H Shea 6         1.192.000   Tuyển mới  

30 Chu Văn Sớ 6         1.192.000   Tuyển mới  

31 Y - Tuyn 6         1.192.000   Tuyển mới  

32 Linh Văn Thành 6         1.192.000   Tuyển mới  

33 Hoàng Hải Thảo 6         1.192.000   Tuyển mới  

34 H- Yun Bu Trang 6         1.192.000   Tuyển mới  

35 H - Su Vy 6         1.192.000   Tuyển mới  



STT Họ và tên  Lớp  Mức HB/tháng Ghi chú 

36 H - AiYa 7         1.192.000    

37 Trịnh Thái Bảo 7         1.192.000    

38 H - Ô Bgin 7         1.192.000    

39 H - Cha Ram Bkrông 7         1.192.000    

40 Y Bảo Nam Byă 7         1.192.000    

41 Chu Thị Ngọc Diệp 7         1.192.000    

42 H - Dịu 7         1.192.000    

43 Y - Duc 7         1.192.000    

44 H - Gel 7         1.192.000    

45 H' Hằng 7         1.192.000    

46 Linh Thị Kim Hồng 7         1.192.000    

47 Y - Kiên 7         1.192.000    

48 H - Sa Mac Knul 7         1.192.000    

49 H - Kha 7         1.192.000    

50 Vương Ngọc Quế Khanh 7         1.192.000    

51 Đàm Thị Phương Lan 7         1.192.000    

52 Hồng Văn Lành 7         1.192.000    

53 Đặng Mùi Liều 7         1.192.000    

54 Sần Mùi Mấy 7         1.192.000    

55 H - Nim 7         1.192.000    

56 Kpă H Tuyết Nhung 7         1.192.000    

57 Lăng Nhật Quang 7         1.192.000    

58 Đàm Văn Quân 7         1.192.000    

59 H - Thanh Tuyền  7         1.192.000    

60 Vi Hoàng Anh Thư 7         1.192.000    

61 Dương Thị Huyền Trang 7         1.192.000    

62 Y - Triệu 7         1.192.000    

63 Y- Juhin BuDôp Ya 7         1.192.000    
64 Thị Ý Nhi Buôn Yă 7         1.192.000    
65 Hoàng Bảo Ngọc 7         1.192.000   Tuyển bổ sung  

66 H - Bât 8         1.192.000    
67 Hoàng Thị Bích 8         1.192.000    
68 H - Chi - Bkrông 8         1.192.000    
69 H - Chêra - Byă 8         1.192.000    
70 Y- Đung - Byă 8         1.192.000    

71 Vi Thị Kim Chi 8         1.192.000    

72 H- Su - Chin 8         1.192.000    

73 H' Chúc 8         1.192.000    

74 H - Chuyn 8         1.192.000    



STT Họ và tên  Lớp  Mức HB/tháng Ghi chú 

75 Võ Thị Ngọc Dịu 8         1.192.000    

76 H - Gên 8         1.192.000    

77 H' - Hằng 8         1.192.000    

78 H - Trinh - Knul 8         1.192.000    

79 Triệu Mùi Khé 8         1.192.000    

80 Lầu Thị La 8         1.192.000    

81 H- Úc - Lin 8         1.192.000    

82 Hoàng Thị Thùy Linh 8         1.192.000    

83 Lương Diệu Linh 8         1.192.000    

84 Hứa Thị Loan 8         1.192.000    

85 H Trà My 8         1.192.000    

86 H - Ka - Truy - Na 8         1.192.000    

87 H'- Nguyệt 8         1.192.000    

88 H - Pinh 8         1.192.000    

89 Y - Trực 8         1.192.000    

90 H - Uyêt 8         1.192.000    

91 Lăng Thị Thùy Vy 8         1.192.000    

92 Mã Thị Thảo Vy 8         1.192.000    

93 Hoàng Thị Xinh 8         1.192.000    

94 Tô Thị Nhật Lệ 8         1.192.000   Tuyển bổ sung  

95 Mạc Thị Kim Oanh 8         1.192.000   Tuyển bổ sung  

96 Hoàng Thị Kim Anh 9         1.192.000    

97 H - Châu 9         1.192.000    

98 H - Chi 9         1.192.000    

99 H - China 9         1.192.000    

100 H - Duly 9         1.192.000    

101 Lăng Thị Minh Hậu 9         1.192.000    

102 Trương Thị Hòa 9         1.192.000    

103 H - Kỳ 9         1.192.000    

104 H - Khôiniê 9         1.192.000    

105 Hoàng Thúy Thùy Lâm 9         1.192.000    

106 Lý Thị Mỹ Lệ 9         1.192.000    

107 Hoàng Tiến Luật 9         1.192.000    

108 Vi Hoàng Minh 9         1.192.000    

109 H' Mybuônyă 9         1.192.000    

110 H - Nương 9         1.192.000    

111 Lương Tâm Như 9         1.192.000    



STT Họ và tên  Lớp  Mức HB/tháng Ghi chú 

112 H  - Oanh 9         1.192.000    

113 K Păsantina 9         1.192.000    

114 Bế Kiến Quốc 9         1.192.000    

115 Y- Quyết 9         1.192.000    

116 Hoàng Thị Diễm Quỳnh 9         1.192.000    

117 H - Sânbuônyă 9         1.192.000    

118 H - Siambkrông 9         1.192.000    

119 H' - Sư 9         1.192.000    

120 Chu Thị Anh Thơ 9         1.192.000    
121 Vi Thanh Thúy 9         1.192.000    

122 Lộc Khánh Trinh 9         1.192.000    
123 H - Uc 9         1.192.000    
124 H' Vân 9         1.192.000    

125 Đinh Thị Hương Huệ 9         1.192.000   Tuyển bổ sung  

126 H - Jeany Ayũn 10         1.192.000   Tuyển mới  

127 H' Ly Sa Bkrông 10         1.192.000   Tuyển mới  

128 Vi Thị Bộ 10         1.192.000   Tuyển mới  

129 H - Bôl 10         1.192.000   Tuyển mới  

130 H Hun Byă 10         1.192.000   Tuyển mới  

131 H - Cúc 10         1.192.000   Tuyển mới  

132 H - Pha Diễm 10         1.192.000   Tuyển mới  

133 Chư Thị Dinh 10         1.192.000   Tuyển mới  

134 H - Giang 10         1.192.000   Tuyển mới  

135 H - Him 10         1.192.000   Tuyển mới  

136 H - Him 10         1.192.000   Tuyển mới  

137 Hoàng Thị Hồng 10         1.192.000   Tuyển mới  

138 Hoàng Thị Kim 10         1.192.000   Tuyển mới  

139 Y Lâm Knul 10         1.192.000   Tuyển mới  

140 H - Đan Knul 10         1.192.000   Tuyển mới  

141 Y Phước Knul 10         1.192.000   Tuyển mới  

142 H - Quỳnh Anh Knul 10         1.192.000   Tuyển mới  

143 Triệu Thị Liên 10         1.192.000   Tuyển mới  

144 Hoàng Thị Linh 10         1.192.000   Tuyển mới  

145 Y - Lucky 10         1.192.000   Tuyển mới  

146 Y - Lứa 10         1.192.000   Tuyển mới  

147 Lý Thị Hoạ My 10         1.192.000   Tuyển mới  

148 Ngôn Tú Nam 10         1.192.000   Tuyển mới  

149 Lý Quỳnh Nga 10         1.192.000   Tuyển mới  



STT Họ và tên  Lớp  Mức HB/tháng Ghi chú 

150 Phương Thị Bích Ngọc 10         1.192.000   Tuyển mới  

151 H' - Nhân 10         1.192.000   Tuyển mới  

152 Đặng Mùi Pham 10         1.192.000   Tuyển mới  

153 H - Phân 10         1.192.000   Tuyển mới  

154 Y - Tiệp 10         1.192.000   Tuyển mới  

155 H - Tuyền 10         1.192.000   Tuyển mới  

156 Âu Thị Minh Thu 10         1.192.000   Tuyển mới  

157 Dương Thị Thanh Thương 10         1.192.000   Tuyển mới  

158 Lộc Thị Thương 10         1.192.000   Tuyển mới  

159 Lăng Nhật Linh Trang 10         1.192.000   Tuyển mới  

160 H' Ai Buôn Yă 10         1.192.000   Tuyển mới  

161 Vi Thị Hoàng Anh 11         1.192.000    

162 H - A Biă 11         1.192.000    

163 H - Anh Byă 11         1.192.000    

164 Đặng Vuôn Chòi 11         1.192.000    

165 Chu Thị Diễm 11         1.192.000    

166 Lý Mùi Diết 11         1.192.000    

167 H - Dung 11         1.192.000    

168 Nông Thị Đẹp 11         1.192.000    

169 H' Gel 11         1.192.000    
170 H - Gim 11         1.192.000    

171 Y - Happy 11         1.192.000    
172 Hoàng Thị Thu Hương 11         1.192.000    

173 H - Triễn Knul 11         1.192.000    

174 Vy Thị Mai Lan 11         1.192.000    

175 H - Diua Lia 11         1.192.000    

176 H' - Luet 11         1.192.000    
177 H - Mẫn 11         1.192.000    

178 Sần Thị Mây 11         1.192.000    
179 H - Ning 11         1.192.000    

180 H - Ngat 11         1.192.000    

181 H Nhuy 11         1.192.000    

182 Đặng Mùi Sao 11         1.192.000    

183 H - Tuyết 11         1.192.000    

184 Nông Thị Thảo 11         1.192.000    

185 Tô Đình Trung 11         1.192.000    

186 H - Uy 11         1.192.000    

187 Vi Quốc Vượng 11         1.192.000    

188 H Xuyên 11         1.192.000    

189 H - Yaly 11         1.192.000    



STT Họ và tên  Lớp  Mức HB/tháng Ghi chú 

190 H - Yoa 11         1.192.000    

191 Y - Anh 12         1.192.000    

192 H- Chĩ 12         1.192.000    

193 H - Úc Dậu 12         1.192.000    

194 Trương Thị Bích Duyên 12         1.192.000    

195 H - Đào 12         1.192.000    

196 H - Điêm 12         1.192.000    

197 Y - Friend 12         1.192.000    

198 Nông Hồng Gấm 12         1.192.000    

199 H - Hao 12         1.192.000    

200 Phùng Thị Hòa 12         1.192.000    

201 Hoàng Thị Lan Hương 12         1.192.000    

202 H ' Như - Ý Ktul 12         1.192.000    

203 Nông Mỹ Linh 12         1.192.000    

204 Hoàng Thiên Lộc 12         1.192.000    

205 Nông Thị Cẩm Ly 12         1.192.000    

206 Xiêm Mùi Mủi 12         1.192.000    

207 H - Muỗi 12         1.192.000    

208 H ' Hy Niam 12         1.192.000    

209 H - Anh Niê 12         1.192.000    

210 Nông Công Nghĩa 12         1.192.000    

211 Phùng Thị Nguyệt 12         1.192.000    

212 H- Nhim 12         1.192.000    
213 H - Oanh 12         1.192.000    

214 Chu Thị Bích Phượng 12         1.192.000    

215 H' Ô - Sunzin 12         1.192.000    

216 Hoàng Quốc Tiến 12         1.192.000    

217 H - Vân 12         1.192.000    
218 Y - Ving 12         1.192.000    
219 H ' - Xuyên 12         1.192.000    

220 H' Sêza - Ya 12         1.192.000    
  Tổng cộng      262.240.000    

Danh sách này có 220 học sinh 

Số tiền ghi bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn 
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